
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

CHỮA RĂNG- NỘI NHA 1
1. Mã số học phần: EDO331
2. Tên học phần: Chữa răng- Nội nha 1
3.Số tín chỉ: 3(1-2)

4.Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

5. Năm học: Học kỳ VIII.
6. Giảng viên phụ trách: Ths. Nguyễn Văn Ninh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: Ths. Nguyễn Văn Ninh, Ths. Lê Thị Hòa, Bs. Đàm Thu Trang, Bs. Hoàng Văn Kang, Bs. Dương Thị Hòa, Bs. Nguyễn Thanh Bình.
8. Mục tiêu học phần: 
•
Kiến thức: 

-
Trình bày được triệu chứng, chẩn đoán, điều trị bệnh sâu răng, bệnh lý tủy răng, bệnh lý cuống răng, các bất thường của bộ răng vĩnh viễn, tổn thương mô cứng không do sâu răng.

-  Phân tích được bệnh căn-bệnh sinh sâu răng, bệnh lý tủy răng, bệnh lý cuống răng.

-  Phân biệt được những đặc điểm tổn thương mô cứng không do sâu răng.

-
Vận dụng được kiến thức môn học trong thực hành điều trị bệnh sâu răng, bệnh lý tủy răng, bệnh lý cuống răng, các bất thường của bộ răng vĩnh viễn, tổn thương mô cứng không do sâu răng.

•
Thái độ: 

-
Coi trọng việc học môn chữa răng nội nha 1.
•
Kỹ năng:

-
Khám, phát hiện và chẩn đoán đúng bệnh sâu răng, bệnh lý tủy răng và bệnh lý cuống răng, các bất thường bộ răng, tổn thương tổ chức cứng không do sâu răng.
- 
Xử trí được bệnh nhân bị bệnh sâu răng, tổn thương tổ chức cứng không do sâu răng

9.Mô tả học phần:
    Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm  những kiến thức cơ bản về: Bệnh sâu răng, tổn thương mô cứng không do sâu răng, các bất thường của hệ răng, bệnh lý tủy răng, bệnh lý cuống răng. Phần thực hành tập trung vào việc khám phát hiện các triệu chứng và chẩn đoán, điều trị bệnh sâu răng. tổn thương mô cứng không do sâu răng. chỉ định điều trị các bệnh lý tủy răng và cuống răng.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  1(6,3,15)/2
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện:

Đã hoàn thành các học phần : chẩn đoán hình ảnh nha khoa, mô phỏng nha khoa.
11.2.Yêu cầu:
· Đạt các chỉ tiêu thực hành: 

	
	Chỉ tiêu
	Số ca
	Mức độ

	1
	Khám, chẩn đoán, điều trị  bệnh sâu răng
	5
	2

	2
	Khám, chẩn đoán, điều trị  các tổn thương mô cứng không do sâu răng
	5
	2

	3
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị  các bất thường của hệ răng
	3
	2

	4
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh lý tuỷ răng
	3
	2

	5
	Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh lý cuống răng
	3
	2

	6
	Bệnh án bệnh sâu răng 
	1
	2

	7
	Bệnh án tổn thương mô cứng không do sâu/các bất thường của bộ răng
	1
	2

	8
	Bệnh án bệnh lý tủy răng/bệnh lý cuống răng
	1
	2


12. Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết:

	Bài 1: Bệnh sâu răng

1. Định nghĩa sâu răng

2. Bệnh căn – bệnh sinh sâu răng

2.1. Bệnh căn bệnh sâu răng

2.1.1. Vai trò của vi khuẩn

2.1.2.Vai trò của carbonhydrate

2.1.3. Vai trò của răng

2.1.4. Vai trò của các bệnh nguyên khác

2.2. Bệnh sinh bệnh sâu răng

2.2.1. Thuyết hóa học của Miller

2.2.2. Thuyết Davies

2.2.3. Thuyết tiêu protein của Gottlieb

2.2.4. Thuyết protein phức hợp vòng càng

2.2.5. Thuyết động học

3.Đặc điểm mô bệnh học bệnh sâu răng

3.1. Sâu men răng

3.2. Sâu ngà răng

3.3. Sâu chân răng

4. Phân loại bệnh  sâu răng

4.1. Theo vị trí tổn thương

4.2. Theo tiến triển của tổn thương

4.3. Theo phân loại Black cải tiến

4.4.  Theo độ sâu

4.5.  Theo bệnh sinh

4.6.  Theo “vị trí và kích thước”

4.7.  Theo Pitt

4.8. Một số phân loại khác

5. Triệu chứng và chẩn đoán

5.1.Triệu chứng, chẩn đoán tổn thương sớm sâu răng 

5.2. Triệu chứng  chẩn đoán sâu răng giai đoạn hình thành lỗ sâu

5.3. Chẩn đoán xác định

5.4. Chẩn đoán phân biệt

6. Tiến triển và biến chứng bệnh sâu răng

7. Điều trị bệnh sâu răng

7.1. Điều trị sâu răng sớm

7.2.Điều trị hàn phục hồi sâu răng.
	4 tiết

	Bài 2: Tổn thương mô cứng không do sâu răng
1. Mòn răng

1.1. Mòn răng-răng

1.2.Mài mòn cơ học

1.3. Mòn hóa học

1.4. Tiêu cổ răng

2. Các tổn thương do rối loạn phát triển răng

2.1. Tạo men không hoàn chỉnh 

2.2.Tạo ngà bất thường

2.3. Tạo cement bất thường  

3. Răng nhiễm sắc

3.1. trong thời kỳ hình thành và phát triển răng

3.2.Sau khi răng mọc

4. Tiêu chân răng

4.1. Cơ chế bệnh sinh

4.2. Phân loại tiêu chân răng

4.3. Triệu chứng và chẩn đoán

4.4. Dự phòng và điều trị.
	2 tiết

	Bài 3: Bất thường của bộ răng vĩnh viễn
1.Bất thường về số lượng 

1.1.Nguyên nhân,

1.2. Triệu chứng

1.3.  Điều trị

2. Bất thường về hình dạng

2.1.Nguyên nhân,

2.2. Triệu chứng

2.3.  Điều trị

3. Bất thường về vị trí

3.1.Nguyên nhân,

3.2. Triệu chứng 

3.3.  Điều trị

4. Bất thường về kích thước

4.1.Nguyên nhân,

4.2. Triệu chứng 

4.3.  Điều trị
	2 tiết

	Bài 4: Bệnh lý tủy răng 
1. Đại cương
2. Bệnh căn – bệnh sinh
3. Phân loại, triệu chứng và chẩn đoán 
4. Điều trị bệnh tủy răng
	4 tiết

	Bài 5: Bệnh lý cuống răng
1. Đại cương
2. Bệnh căn – bệnh sinh 
3. Phân loại
4. Triệu chứng và chẩn đoán
5.Điều trị
	3 tiết

	Tổng số tiết
	15 tiết


12.2. Lâm sàng:

	Bài 1
	Khám, chẩn đoán và  điều trị bệnh sâu răng
	4 tiết

	Bài 2
	Khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị bệnh lý tủy răng
	4 tiết

	Bài 3
	Khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị bệnh lý cuống răng 
	4 tiết

	Bài 4
	Khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị các bất thường của bộ răng vĩnh viễn
	4 tiết

	Bài 5
	Khám, chẩn đoán và điều trị các tổn thương mô cứng không do sâu răng
	4 tiết

	Bài 6
	Hàn phục hồi thân răng
	10 tiết

	
	Tổng số tiết
	30 iết


13. Phương pháp giảng:

Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận, nghiên cứu ca bệnh, thực hành. 

14. Vật liệu giảng dạy: 
Tài liệu phát tay

Máy vi tính, Projector

Mô hình, tranh ảnh, phim XQ

15. Đánh giá:

	Kiểm tra thường xuyên
	Hệ số 1    (Vấn viết, Case study)

	Thi lâm sàng 
	Hệ số 2  (Chấm bệnh án, Chấm chỉ tiêu, Vấn đáp: kỹ năng ra quyết định và  kỹ năng khám,)

	Thi kết thúc học phần
	Hệ số 3    (Vấn viết)


16. Tài liệu:

16.1. Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Nha khoa phục hồi, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y- Dược Thái Nguyên, Bài giảng chữa răng nội nha, lưu hành nội bộ.

 16.2. T ài liệu tham khảo

2. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học y Hà Nội, Chữa răng nội nha  Tập 1, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013.

3. Bộ môn Răng Hàm Mặt- Đại học Y Hà Nội, Răng hàm mặt Tập I, Nhà xuất bản Y học, 1977
 4. Bùi Quế Dương, Bài giảng điều trị nội nha, Đại học Y Dươc TP Hồ Chí Minh, 1998
5. Nguyễn Mạnh Hà, Sâu răng và các biến chứng, nhà xuất bản giáo dục, 2011
17. Lịch học:
LÝ THUYẾT TẠI GĐ RHM – KHOA RHM – TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

	LÝ THUYẾT
	Tuần
	Thứ
	Nội dung
	Số tiêt
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	
	1
	2
	Bệnh sâu răng
	3
	TS.Hằng
	1,2,3,4,5
	LT

	
	
	
	Giải thích bệnh căn- bệnh sinh sâu răng
	1
	TS. Hằng
Bs.Bình
	1,2,3,4,5
	TL

	
	
	3

	 Tổn thương mô cứng không do sâu răng
	2
	Ths. Ninh

	1,2,3,4,5
	LT

	
	
	
	 Các bất thường của bộ răng vĩnh viễn
	2
	Ths. Ninh
	1,2,3,4,5
	LT

	
	
	5
	 Bệnh lý tủy răng
	3
	Ths. Ninh
	1,2,3,4,5
	LT

	
	2
	3
	Phân biệt các dạng tổn thương bệnh lý tủy răng
	1
	Ths.Hòa
 Bs.Kang
	1,2,3,4,5
	LT

	
	
	
	Bệnh lý cuống răng
	1
	Ths.Hòa 
	1,2,3,4,5
	TL

	
	
	5

	 Bệnh lý cuống răng
	2
	Ths.Ninh
	1,2,3,4,5
	LT

	
	
	
	Phân biệt các dạng tổn thương bệnh lý cuống răng
	1
	Ths.Hòa

Bs.Bình
	1,2,3,4,5
	TL


THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI PK RHM - KHOA RHM – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TW THÁI NGUYÊN VÀ PK RHM – KHOA RHM – TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN.
	Lâm sàng
	Tuần thứ
	Ngày
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ Tham khảo
	Hình thức học

	
	1
	2,3,
	Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh sâu răng
	4
	Ths. Ninh

Bs. Kang
	1,2,3,4,5


	TH



	
	
	4,5
	Khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị bệnh lý tủy răng
	4
	Ths.Hòa

Bs.Bình
	
	

	
	
	6
	Khám, chẩn đoán và chỉ định điều trj bệnh lý cuống răng
	2
	Ths.Ninh

Bs.Kang
	
	

	
	2
	2
	Khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị bệnh lý cuống răng

Bình bệnh án 1
	2
	Ths.Hòa 
Bs. Kang
	
	

	
	
	3,4
	Khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị các bất thường của bộ răng vĩnh viễn
	4
	Ths. Ninh

Bs.Bình
	
	

	
	
	5,6
	Khám, chẩn đoán và điều trị các tổn thương mô cứng  không do sâu  răng

Kiểm tra thường xuyên bài 1
	4
	Th.s Hòa

Bs.Kang
	
	

	
	3
	2,3,4,5
	  Kỹ thuật hàn phục hồi thân răng

	8
	Ths.Hòa 
Bs.Kang
	
	

	
	
	6


	Kỹ thuật hàn phục hồi thân răng
Kiểm tra thường xuyên bài 2
	   2


	Ths.Hòa 
Bs. Bình


	
	

	
	4
	2,3,4,5,6
	Sinh viên tự đi lâm sàng để hoàn thành chỉ tiêu


	
	
	
	

	
	5
	2,3,4,5
	Sinh viên tự đi lâm sàng để hoàn thành chỉ tiêu


	
	Ths. Ninh

Ths.Hòa
	
	

	
	
	6
	Kiểm tra kết thúc học phần lâm sàng
	
	Bộ môn NKPH


	
	


